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PHỤ LỤC 2 

(Đính kèm Công văn số: 1166/SYT-NV ngày 12/3/2020 của Sở Y tế) 
 

STT Tên đơn vị 
Số điện thoại 

đường dây nóng 

Họ tên  

cán bộ đầu mối 
Email cán bộ đầu mối 

Số điện thoại  

cán bộ đầu mối 

1.  Sở Y tế Đồng Nai 0967891717 Phạm Lê Hồng Phương phuong.phongqlcl@gmail.com 0944232832 

2.  
Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Nai 
0967901717 Nguyễn Trí Dũng quanlychatluong239@gmail.com 0939102101 

3.  
Bệnh viện Đa khoa 

Thống Nhất 
0918908887 Phạm Văn Dũng pqlcl.bvtndn@gmail.com 0903932107 

4.  
Bệnh viện Da liễu 

Đồng Nai 
0967911717 Lê Đức Thành ducthanhsyt@gmail.com 0966791458 

5.  
Bệnh viện Phổi 

Đồng Nai 
0967 871717 

Nguyễn Văn Gấm 
tchcbvphoi@gmail.com 0938 138 499 

6.  
Bệnh viện Nhi 

đồng Đồng Nai 
0944866901 Nguyễn Trọng Nơi phongqlcl.bvnhi@gmail.com 0983891529 

7.  
Bệnh viện Y Dược 

cổ truyền 
0967731717 Võ Ngọc Anh Thư benhvienydctdongnai@gmail.com 0916338938 

8.  
Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 
0961452488 Bạch Thái Bình dongnaicdc@gmail.com 0918718744 

9.  
Bệnh viện Đa khoa 

KV Long Khánh 
0913796331 Phan Thị Kim Ngân phongkhthbvlk@gmail.com 0985408084 

10.  
Bệnh viện Đa khoa 

KV Long Thành 
0967791717 Nguyễn Văn Hai khth.bvlt@gmail.com 0935293038 
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11.  

Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Định 

Quán 

0967811717 Nguyễn Đình Dũng dung60bs@gmail.com 0903765675 

12.  
Trung tâm Y tế 

huyện Thống Nhất 
0839787811 Hồ Sỹ Dũng bvdkdaugiay@gmail.com 0967841717 

13.  
Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Mỹ 
0967861717 Nguyễn Thị Kim Châu tcbvcammy@gmail.com 0977566210 

14.  
Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú 
02513699260 Trần Thế Văn ttyt.tanphu.dongnai@gmail.com 0918608439 

15.  
Trung tâm Y tế 

huyện Trảng Bom 
0967741717 Nguyễn Quang Tuấn bvdktrangbom@gmail.com 0918744900 

16.  
Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Cửu 0967831717 Nguyễn Phước Tường bstuongbvvc@gmail.com 0918350211 

17.  
Trung tâm Y tế 

huyện Xuân Lộc 
0967821717 Phạm Thái Tuyền hcthxl@gmail.com 0909338058 

18.  
Trung tâm Y tế 

huyện Nhơn Trạch 

 

0967781717 

 

Phan Hoàng Quang 

 

qlcl.bvdknhontrach@gmail.com 
 

0938621962 

19.  

Trung tâm Y tế 

thành phố Biên 

Hòa 

0967761717 Lê Văn Sửu vansuule@gmail.com 0913117189 

20.  
Trung tâm Y tế 

huyện Long Thành 
0961454988 Đỗ Thị Hiền dothihien202@gmail.com 0976415865 

mailto:bvdkdaugiay@gmail.com
mailto:bstuongbvvc@gmail.com
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21.  
Trung tâm Y tế 

Định Quán 
0915544587 Tô Xuân Thảo thaosolution84@gmail.com 0915544587 

22.  
Trung tâm Y tế 

thành phố Long 

Khánh 

0913827412 Diệp Thị Ngọc Anh diepanh72lk@gmail.com 0399433025 

23.  

Bệnh viện Quốc tế 

Chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn – 

Đồng Nai 

0911414046 Đỗ Hồng Phúc phuc.do@hoanmy.com 0917497939 

24.  Bệnh viện Âu Cơ 0989006988 Lý Vũ Quốc Bảo bao.ly@benhvienauco.com.vn 0918399246 

25.  
Bệnh viện Quốc tế 

Đồng Nai 
0942455595 Nguyễn Trọng Tam tamnt@bvquoctedongnai.com 0982119937 

26.  
Bệnh viện Đa khoa 

Cao su Đồng Nai 
0967851717 Đỗ Khắc Hân bvstre@gmail.com 0938091115 

 

 


